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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 36/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về thành lập Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 41/2005/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 168/2002/Qð-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT/BXD-BNV ngày 22 tháng 6 năm 
2005 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và 
biên chế của Thanh tra Xây dựng ở ñịa phương; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV ngày 16 tháng 01 năm 
2004 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước 
ngành xây dựng tại ñịa phương; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 1137/SQHKT-
VP ngày 06 tháng 5 năm 2010 và của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 791/TTr-
SNV ngày 27 tháng 5 năm 2010, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay thành lập Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 
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Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc là tổ chức giúp việc cho Giám ñốc Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc, có trách nhiệm giúp Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của Giám ñốc Sở. 

Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ 
thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành 
của Thanh tra Bộ Xây dựng. 

Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc có con dấu riêng.  

ðiều 2. Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc có các nhiệm vụ, quyền hạn theo 
Luật Thanh tra và các quy ñịnh khác có liên quan. 

Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền 
hạn, tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc ñể tổ chức thực hiện 
theo ñúng luật ñịnh. 

ðiều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc 

1. Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Chánh Thanh tra, có từ 1 ñến 2 Phó 
Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và các chuyên viên theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Chánh Thanh tra Sở do Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố; các Phó Chánh 
Thanh tra Sở và các Thanh tra viên ñược bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

3. Tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc ñược xác ñịnh theo 
nguyên tắc tinh gọn, hoạt ñộng có hiệu lực, hiệu quả; biên chế của Thanh tra Sở ñược 
tính trong tổng biên chế hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành phố giao.   

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nội vụ, 
Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám ñốc Sở Xây dựng, Chánh Thanh tra thành 
phố, Thủ trưởng các sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, 
Chánh Thanh tra Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 16/2010/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2010 

CHỈ THỊ 
Về tổ chức các hoạt ñộng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống 

Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2010),  

5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

(19/8/2005 - 19/8/2010) 

 

 

 

Ngày 20 tháng 3 năm 2009, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về “Tổ 

chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010”, trong ñó có kỷ niệm 65 

năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 -19/8/2010), 5 năm 

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2010). ðây là một trong 

những sự kiện lịch sử quan trọng của lực lượng Công an nhân dân và của ñất nước ta. 

Nhằm tổ chức các hoạt ñộng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng Công an 

nhân dân Việt Nam, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thành phố 

có ý nghĩa chính trị, ý nghĩa giáo dục và có hiệu quả thiết thực, Ủy ban nhân dân 

thành phố chỉ thị Thủ trưởng các sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện cùng với Công an thành phố triển khai thực hiện những công tác sau 

ñây: 

1. Công an thành phố tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực 

lượng nhằm ôn lại chặng ñường vẻ vang và những chiến công to lớn của Công an 

nhân dân nói chung và Công an thành phố trong 65 năm qua; ñẩy mạnh các mặt công 

tác, chiến ñấu, nắm chắc tình hình, chủ ñộng có phương án phòng ngừa và xử lý 

nhanh các tình huống phức tạp có thể xảy ra, ñảm bảo tốt an ninh chính trị, an toàn 

tuyệt ñối các hoạt ñộng kỷ niệm những ngày lễ lớn, chào mừng ðại hội ðảng các cấp 

và các sự kiện chính trị quan trọng khác; phối hợp với các cấp, các ngành giữ gìn trật 

tự an toàn xã hội, ñấu tranh kéo giảm các loại tội phạm, chuyển hóa tốt các ñịa bàn, tụ 

ñiểm phức tạp về tội phạm hình sự, tệ nạn ma túy, mại dâm; góp phần tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về trật tự xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên ñịa 

bàn thành phố. ðồng thời phát ñộng mạnh mẽ phong trào thi ñua lập thành tích, tổ 
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chức các hoạt ñộng phong phú hướng tới ngày kỷ niệm và các hoạt ñộng văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao sôi nổi trong toàn lực lượng Công an thành phố. 

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy có 

kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhân dân thành phố về truyền thống 

Công an nhân dân trong 65 năm qua và quá trình chiến ñấu, xây dựng, trưởng thành 

của lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh - ñơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân. Tổ chức các hoạt ñộng văn hóa - nghệ thuật; tuyên truyền thông tin cổ 

ñộng và hỗ trợ Công an thành phố tổ chức triển lãm 65 năm chiến ñấu, xây dựng và 

trưởng thành của lực lượng Công an thành phố. Qua ñó, nêu bật sự ñóng góp của lực 

lượng Công an nhân dân, Công an thành phố trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và 

trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; khẳng ñịnh vai trò, vị trí quan trọng ñặc 

biệt của lực lượng Công an thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với các cơ quan báo chí, hướng dẫn 

phóng viên viết bài tuyên truyền các hoạt ñộng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống 

Công an nhân dân Việt Nam, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (nhất 

là truyền thống của Công an thành phố; gương người tốt, việc tốt trong Công an, 

trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; những thành tích, chiến công của 

lực lượng Công an trong cuộc chiến ñấu chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở 

thành phố; những khó khăn, vất vả, hiểm nguy của lực lượng Công an trong công tác, 

chiến ñấu…) ñể ñộng viên cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến ñấu, học tập rèn 

luyện và ñộng viên nhân dân thành phố tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc.  

4. ðài Truyền hình thành phố truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 65 năm ngày 

truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc tổ chức tại thành phố và chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” 

phản ánh những gương người tốt, việc tốt trong Công an và nhân dân, trong sự 

nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát sóng các phim tuyên truyền về truyền thống của 

Công an thành phố và những chiến công lớn của Công an thành phố. 

5. Ban Tổ chức những ngày Lễ lớn của thành phố phối hợp với Công an thành 

phố ñề xuất Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ 

mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 5 năm 

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và triển khai 

các công tác chuẩn bị ñể tổ chức Lễ kỷ niệm trọng thể, chu ñáo, tiết kiệm, có ý nghĩa 

thiết thực.  
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6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ ñạo các cấp, các ngành, các ñoàn thể 

triển khai các hoạt ñộng kỷ niệm phù hợp với từng ñịa phương; tuyên truyền sâu rộng 

trong cán bộ, nhân dân về truyền thống của Công an nhân dân, Công an thành phố và 

Công an quận, huyện. 

7. Lực lượng Công an thành phố và các cấp, các ngành, các ñoàn thể thực hiện 

các nội dung trên và tiếp tục thực hiện Công văn số 213/UBND-PCNC ngày 18 tháng 

01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các hoạt ñộng kỷ niệm 5 

năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005 - 19/8/2010) và sơ kết 5 

năm thực hiện Quyết ñịnh số 521/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

8. Sở Tài chính phối hợp với Công an thành phố dự trù kinh phí tổ chức lễ kỷ 

niệm và các hoạt ñộng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt 

Nam, 5 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 37/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc ban hành Quy ñịnh cơ chế ñặc thù về quản lý 

ñầu tư và xây dựng, huy ñộng và quản lý nguồn vốn tại xã 

Tân Thông Hội ñể thực hiện thí ñiểm chương trình  

xây dựng mô hình nông thôn mới 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 83/2009/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính 

phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 

năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về 

nông thôn mới;  

Căn cứ Thông tư số 174/2009/TT-BTC ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn cơ chế huy ñộng và quản lý nguồn vốn tại 11 xã thực hiện ðề án 

“Chương trình xây dựng thí ñiểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện ñại hóa”;  

Căn cứ Thông báo số 238-TB/TW ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Ban Bí thư 

Trung ương ðảng kết luận về ðề án “Chương trình xây dựng thí ñiểm mô hình nông 

thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa”; 

Căn cứ Công văn số 6867/BKH-KTNN ngày 08 tháng 9 năm 2009 của Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư hướng dẫn cơ chế ñặc thù quản lý ñầu tư và xây dựng tại các xã thí 

ñiểm xây dựng mô hình nông thôn mới; 

Căn cứ chỉ ñạo của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tại Văn 
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bản số 568-CV/TU ngày 19 tháng 9 năm 2009 về tổ chức triển khai thực hiện 

Chương trình xây dựng thí ñiểm mô hình xã nông thôn mới; 

Xét Tờ trình số 3796/TTr-SKHðT ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Sở Kế hoạch 

và ðầu tư về quy ñịnh cơ chế ñặc thù quản lý ñầu tư và xây dựng; huy ñộng và quản 

lý nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội ñể thực hiện thí ñiểm Chương trình xây dựng mô 

hình nông thôn mới, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành Quy ñịnh cơ chế ñặc thù về quản lý ñầu tư và xây dựng, 

huy ñộng và quản lý nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội ñể thực hiện thí ñiểm Chương 

trình xây dựng mô hình nông thôn mới trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Kế hoạch 

và ðầu tư, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám 

ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám ñốc Sở 

Giao thông vận tải, Giám ñốc Sở Công Thương, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, Giám ñốc Sở Y tế, Giám ñốc Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan; Chủ tịch Hội Nông dân 

thành phố, Trưởng Ban chỉ ñạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Củ Chi, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Trưởng Ban Quản lý xây dựng nông thôn 

mới xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thông Hội, 

huyện Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 
Về việc ban hành Quy ñịnh cơ chế ñặc thù về quản lý 

ñầu tư và xây dựng, huy ñộng và quản lý nguồn vốn tại 

xã Tân Thông Hội ñể thực hiện thí ñiểm chương trình 

xây dựng mô hình nông thôn mới 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 37/2010/Qð-UBND 

ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)  
 

 

Chương I 
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Mục ñích  

Việc ban hành Quy ñịnh này nhằm thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành 

Trung ương ðảng và Chính phủ về “Chương trình xây dựng thí ñiểm mô hình nông 

thôn mới trong thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa”. Xây dựng xã nông 
thôn mới theo phương pháp tiếp cận dựa vào nội lực và do cộng ñồng ñịa phương làm 

chủ nhằm tổng kết rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp, cơ chế chính sách, 

trách nhiệm và mối quan hệ giữa các cấp, các ngành của hệ thống chính trị… làm cơ 
sở nhân rộng cho các xã khác trên ñịa bàn thành phố sau năm 2011.  

ðiều 2. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy ñịnh này quy ñịnh cơ chế ñặc thù về thủ tục quản lý ñầu tư và xây dựng cơ 
bản các công trình xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ 

sản xuất, ñời sống văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và cơ chế huy ñộng và quản lý 

các nguồn vốn tại xã Tân Thông Hội ñể thực hiện Chương trình xây dựng thí ñiểm 
mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa giai ñoạn 2010 - 2011 

(gọi tắt là Chương trình).   

ðiều 3. ðối tượng áp dụng 

ðối tượng ñược áp dụng bao gồm các công trình, dự án nằm trong Chương trình 

xây dựng thí ñiểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện ñại hóa trên ñịa bàn thành phố. Cụ thể: 
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1. Hệ thống ñường giao thông: ñường liên xã, ñường trục xã, trục ấp, liên gia, 

ñường hẻm và ñường trục chính nội ñồng; các công trình cầu giao thông nông thôn; 

hệ thống ñiện ñến hộ gia ñình, hệ thống thủy lợi và nâng cấp chợ. 

2. Trung tâm Văn hóa xã và các ñiểm văn hóa ấp, sân vận ñộng xã, các ñiểm - 

khu thể thao ấp, tôn tạo các công trình văn hóa lịch sử, trường học các cấp (từ mầm 

non ñến Trung học cơ sở), trạm y tế, ñiểm bưu ñiện xã. 

3. Hệ thống thoát nước thải khu dân cư, hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh 

ñến các hộ, hạ tầng khu chăn nuôi, khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung ñể 

chuyển những hộ chăn nuôi quy mô lớn và sản xuất tiểu thủ công nghiệp có ô nhiễm 

ra khỏi khu dân cư, hạ tầng nghĩa ñịa. 

4. Phát triển cải tạo hệ thống ao, hồ sinh thái kết hợp phát triển kinh tế, trồng cây 

xanh, phát triển công viên cây xanh công cộng. 

5. Các dự án quy hoạch; các dự án ñầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; dự 

án phát triển “mỗi làng một sản phẩm hàng hóa”; dự án ñào tạo về xây dựng nông 

thôn mới cho cán bộ cơ sở xã, ấp, cán bộ hợp tác xã, chủ trang trại.  

ðiều 4. Nguyên tắc thực hiện 

- Việc ñầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng tại xã thí ñiểm xây dựng mô hình 

nông thôn mới ñược thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực của cộng ñồng ñịa 

phương là chính, nhà nước hỗ trợ một phần trực tiếp cho xã thông qua Chương trình 

ñầu tư thí ñiểm xây dựng mô hình nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia, 

chương trình hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ… ñồng thời với việc huy ñộng ñóng 

góp tích cực của nhân dân, của các doanh nghiệp ñể xây dựng làng quê của mình. 

- Việc lựa chọn công trình cụ thể, sắp xếp thứ tự ưu tiên ñầu tư của từng mô hình 

do chính người dân ñịa phương bàn bạc dân chủ, công khai và quyết ñịnh trên cơ sở 

quy chuẩn của Nhà nước, khả năng huy ñộng nguồn lực ñầu tư và có sự tư vấn của cán 

bộ chuyên môn; các cấp ủy ðảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội ñịa phương 

chủ yếu ñóng vai trò chỉ ñạo, hướng dẫn, hỗ trợ vốn, kỹ thuật, nguồn lực, tổ chức ñiều 

hành quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm tra thực hiện, tạo ñiều kiện, ñộng 

viên tinh thần, vận ñộng người dân thực hiện vai trò làm chủ thông qua cộng ñồng. 

ðiều 5. Nguồn lực và việc quản lý vốn ñể thực hiện chương trình 

Nguồn lực ñể tổ chức thực hiện ðề án bao gồm vốn ngân sách Trung ương, vốn 

ngân sách thành phố, vốn ngân sách ñịa phương, tiền thu ñược từ ñấu giá quyền sử 

dụng ñất theo quy ñịnh của Luật ðất ñai, nguồn vốn trái phiều Chính phủ, nguồn vốn 
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tín dụng ñầu tư phát triển của nhà nước, vốn ñầu tư của doanh nghiệp, nguồn lực và 

ngày công lao ñộng của nhân dân, cộng ñồng trong xã ñể xây dựng ðề án. Việc quản 

lý vốn ñược thực hiện như sau: 

1. ðối với các ñối tượng mà ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm từ 50% vốn trở 

lên thì thực hiện theo Thông tư số 174/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

2. ðối với các ñối tượng mà ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn chiếm dưới 50% 

vốn thì việc thực hiện quản lý vốn do cộng ñồng và Ban Quản lý xây dựng nông thôn 

mới xã tự bàn bạc thống nhất. 

3. ðối với các ñối tượng do doanh nghiệp ñầu tư: các doanh nghiệp ñầu tư vào 

các lĩnh vực này thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật. 

 

Chương II 

NHỮNG QUY ðỊNH VỀ CƠ CHẾ ðẶC THÙ QUẢN LÝ ðẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG TẠI XÃ TÂN THÔNG HỘI ðỂ XÂY DỰNG THÍ ðIỂM 

MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI GIAI ðOẠN 2009 - 2011 

 

ðiều 6. Chủ ñầu tư các dự án cơ sở hạ tầng trên ñịa bàn xã 

1. Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã là chủ ñầu tư các dự án xây dựng 

công trình cơ sở hạ tầng trên ñịa bàn xã. Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã do 

Ủy ban nhân dân xã quyết ñịnh thành lập. Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi có trách 

nhiệm hướng dẫn và tăng cường cán bộ chuyên môn giúp Ban Quản lý xây dựng 

nông thôn mới xã thực hiện nhiệm vụ này. 

2. Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã hoạt ñộng theo hình thức kiêm 

nhiệm, trực thuộc Ủy ban nhân dân xã, có tư cách pháp nhân, ñược mở tài khoản tại 

Kho bạc, sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã ñể giao dịch. Thành phần gồm: 

Trưởng ban là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (hoặc Phó Chủ tịch xã) làm việc kiêm 

nhiệm; kế toán; các thành viên khác gồm một số cán bộ ñại diện các ban ngành trong 

xã, các Trưởng ấp, các hộ ñại diện cho các cộng ñồng dân cư trong xã (do các cộng 

ñồng dân cư ñề cử).  

Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã ñược Ủy ban nhân dân xã, Ban Chỉ ñạo 

Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp trên chỉ ñạo về mặt chủ trương, ñường lối; 

cơ quan chuyên môn các cấp hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ. Hoạt ñộng của 

Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã ñược Ủy ban nhân dân xã, các cấp quản lý, 

các cộng ñồng tại ấp giám sát theo các phương thức khác nhau. 
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3. Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã có các nhiệm vụ và quyền hạn chủ 

yếu sau ñây: 

a) Tổ chức xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch ñầu tư hàng năm xây dựng 

cơ sở hạ tầng ñưa xã trở thành xã nông thôn mới; lấy ý kiến các cộng ñồng dân cư 

trong toàn xã và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

b) Tổ chức các cộng ñồng tham gia thực hiện, giám sát các hoạt ñộng thực thi 

các dự án ñầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên ñịa bàn xã. 

c) Quản lý và triển khai thực hiện các dự án, bao gồm từ khâu chuẩn bị ñầu tư 

ñến nghiệm thu bàn giao và ñưa dự án vào khai thác, sử dụng. 

d) ðược ký các hợp ñồng kinh tế với các ñơn vị có tư cách pháp nhân, cộng 

ñồng hoặc cá nhân cung cấp hàng hóa, xây lắp và dịch vụ ñể thực hiện các công trình, 

dự án ñầu tư công trình cơ sở hạ tầng. 

Trong trường hợp, ñối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, ñòi hỏi có 

trình ñộ chuyên môn mà Ban Quản lý xã không ñủ năng lực và không nhận làm chủ 

ñầu tư thì Ủy ban nhân dân huyện giao cho một ñơn vị có ñủ năng lực làm chủ ñầu tư 

và có sự tham gia của xã. 

ðiều 7. Công tác lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm ñầu tư phát 

triển cơ sở hạ tầng xã theo các tiêu chí nông thôn mới 

1. Căn cứ ðề án xây dựng thí ñiểm mô hình nông thôn mới xã ñược cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân xã chỉ ñạo cho Ban Quản lý xây dựng nông thôn 

mới với sự giúp ñỡ của cán bộ tư vấn tiến hành xây dựng kế hoạch tổng thể ñầu tư cải 

tạo, nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, ñời sống văn hóa - xã hội, 

bảo vệ môi trường. 

2. Nội dung kế hoạch tổng thể ñầu tư phải ñảm bảo phù hợp với ðề án xây dựng 

thí ñiểm mô hình nông thôn mới xã và quy hoạch xây dựng nông thôn xã ñược cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, có tính khả thi về kỹ thuật và có khả năng huy ñộng nguồn lực 

ñầu tư, gồm các nội dung cơ bản sau: danh mục các công trình; ñịa ñiểm xây dựng; tiêu 

chuẩn kỹ thuật; thời gian khởi công và hoàn thành; dự toán nhu cầu kinh phí ñầu tư; 

nguồn vốn ñầu tư; cơ chế, chính sách huy ñộng nguồn lực ñầu tư; phương thức tổ chức 

thực hiện dự án; phương thức lựa chọn nhà thầu thi công… cho từng công trình/dự án.  

3. Việc xây dựng kế hoạch tổng thể ñầu tư cơ sở hạ tầng phải có sự tham gia của 

các cộng ñồng dân cư trong xã, ñược bàn bạc thống nhất với sự hướng dẫn của chính 

quyền ñịa phương. 
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4. Sau khi bản kế hoạch ñầu tư tổng thể ñã tiếp thu, chỉnh sửa theo Nghị quyết 
của Hội ñồng nhân dân xã; Ủy ban nhân dân xã phê duyệt Kế hoạch tổng thể ñầu tư 
phát triển cơ sở hạ tầng ñể xây dựng xã thành xã nông thôn mới, công bố công khai 
cho các cộng ñồng dân cư ñể tổ chức triển khai thực hiện. 

5. Kinh phí thực hiện kế hoạch ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các xã gồm các 
nguồn ñóng góp công sức, tiền bạc của nhân dân, nguồn hỗ trợ các nhà hảo tâm, các 
doanh nghiệp, nguồn vốn hợp pháp khác..., nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ ñược 
bố trí hàng năm thông qua Chương trình ñầu tư thí ñiểm xây dựng mô hình xã nông 
thôn mới. 

6. Cơ chế, chính sách huy ñộng các nguồn vốn ñầu tư, chính sách hỗ trợ vốn ñầu 
tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho từng loại hình công trình cụ thể thực hiện theo 
quy ñịnh của Bộ Tài chính. 

ðiều 8. Công tác chuẩn bị ñầu tư, thủ tục trình và phê duyệt dự án 

1. Trên cơ sở kế hoạch ñầu tư ñược Ủy ban nhân dân xã phê duyệt, Ban Quản lý 
xây dựng nông thôn mới xã tổ chức triển khai công tác chuẩn bị ñầu tư các công 
trình, dự án ñể triển khai thi công năm 2010 và 2011. 

2. Dự án ñầu tư cơ sở hạ tầng tại xã, không phải lập dự án ñầu tư, chỉ lập báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật. Nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao gồm: tên công trình, 
mục tiêu ñầu tư, ñịa ñiểm xây dựng, quy mô kỹ thuật công trình, thời gian thi công, 
thời gian hoàn thành, nguồn vốn ñầu tư, kèm theo thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 

3. Chủ ñầu tư có thể tự lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công 
và dự toán nếu có ñủ năng lực và kinh nghiệm; riêng ñối với công trình quy mô từ 3 
tỷ ñồng trở lên hoặc công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, việc lập báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật và thiết kế bản vẽ thi công và dự toán phải do ñơn vị tư vấn có tư cách pháp 
nhân thực hiện. 

4. Việc lựa chọn ñơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ 
thi công và dự toán các công trình quy mô từ 3 tỷ ñồng trở lên hoặc có yêu cầu kỹ 
thuật cao thực hiện theo quy ñịnh hiện hành. 

5. Trong quá trình lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công và 
dự toán các công trình cơ sở hạ tầng xã, chủ ñầu tư (trường hợp tự lập) hoặc ñơn vị tư 
vấn cần bàn bạc với dân, lấy ý kiến tham gia của cộng ñồng dân cư về các nội dung 
ñầu tư cũng như cơ chế huy ñộng nguồn lực ñầu tư thực hiện dự án. 

6. Một số vấn ñề cần lưu ý trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật: 

- Bản vẽ không nên phức tạp ñể thuận lợi cho quá trình giám sát của cộng ñồng. 
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- Biện pháp thi công cần ñơn giản ñể người dân ñịa phương có thể tự thi công 

hoặc nếu cần thuê một tổ chức chuyên nghiệp thi công thì phải có cam kết thuê lại 

người dân ñịa phương thực hiện những phần việc ñơn giản và ñược trả công theo ñơn 

giá thị trường, sử dụng tối ña nguyên vật liệu khai thác tại ñịa phương. 

- Các bản dự toán cũng cần lập ñơn giản, dễ hiểu. Nếu có dân ñóng góp thì phải 

phân chia rõ giá trị phần của dân ñóng góp. 

7. Cấp quyết ñịnh ñầu tư: 

- Ủy ban nhân dân huyện là cấp quyết ñịnh ñầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật các công trình có mức vốn ñầu tư từ 3 tỷ ñồng trở lên và các công trình có 

yêu cầu kỹ thuật cao. 

- Ủy ban nhân dân xã là cấp quyết ñịnh ñầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật các công trình còn lại. 

8. Thẩm ñịnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật:  

- Người quyết ñịnh ñầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm ñịnh trước khi quyết 

ñịnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án ñầu tư. 

ðối với dự án do huyện quyết ñịnh ñầu tư, Ủy ban nhân dân huyện thành lập 

Ban thẩm ñịnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án, thành phần gồm lãnh ñạo Ủy ban 

nhân dân huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện, nếu là công trình có tính 

chất kỹ thuật chuyên ngành mời thêm kỹ sư chuyên ngành tham gia thẩm ñịnh. 

ðối với dự án do Ủy ban nhân dân xã quyết ñịnh ñầu tư: Ủy ban nhân dân xã 

thành lập Tổ thẩm ñịnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật, với các thành phần gồm: Lãnh ñạo 

Ủy ban nhân dân xã làm tổ trưởng, ñại diện Hội ñồng nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc, 

kế toán xã, cán bộ chuyên môn, ñại diện người dân có trình ñộ chuyên môn do cộng 

ñồng lựa chọn. Trong trường hợp cần thiết, xã có thể mời các cán bộ có chuyên môn 

của huyện tham gia Tổ thẩm ñịnh ñể hỗ trợ, hoặc có thể ký hợp ñồng với ñơn vị tư 

vấn có chức năng thực hiện. 

- Thời gian thẩm ñịnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: Không quá 10 ngày làm 

việc, kể từ khi nhận ñủ hồ sơ hợp lệ ñối với các công trình thuộc ñối tượng do Ủy ban 

nhân dân huyện quyết ñịnh ñầu tư và không quá 7 ngày làm việc ñối với các công 

trình do Ủy ban nhân dân xã quyết ñịnh ñầu tư. 

9. Nội dung thẩm ñịnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án: 

- Sự phù hợp của dự án với kế hoạch tổng thể chung phát triển cơ sở hạ tầng xã, 

huyện. 
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- Tính khả thi về kỹ thuật, khả năng giải phóng mặt bằng, khả năng huy ñộng 

vốn ñáp ứng tiến ñộ dự án, các yếu tố khác có thể ảnh hưởng ñến dự án… 

- Xem xét chi phí dự án tính toán có hợp lý không (so sánh giá cả của ñịa 

phương, các công trình, dự án tương tự…). 

11. Hồ sơ trình thẩm ñịnh và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật:   

- Tờ trình xin phê duyệt của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã gồm các 

nội dung: Tên dự án, chủ ñầu tư, mục tiêu ñầu tư, quy mô và ñịa ñiểm xây dựng, tổng 

mức ñầu tư, nguồn vốn ñầu tư, phương án huy ñộng vốn ñầu tư, thời gian khởi công 

và hoàn thành, các nội dung khác (nếu thấy cần giải trình). 

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 

- Báo cáo kết quả thẩm ñịnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. 

- Các văn bản pháp lý có liên quan. 

ðiều 9. Thực hiện ñầu tư xây dựng công trình 

1. Chọn nhà thầu xây dựng: 

a) Nguyên tắc chung:  

- Việc chọn nhà thầu xây dựng công trình hạ tầng các xã thí ñiểm thực hiện theo 3 

hình thức: (i) Giao các cộng ñồng dân cư ấp (những người trực tiếp hưởng lợi) tự thực 

hiện xây dựng; (ii) Hình thức lựa chọn nhóm thợ, cá nhân trong xã có ñủ năng lực ñể 

xây dựng; (iii) Hình thức ñấu thầu lựa chọn ñơn vị xây dựng theo quy ñịnh hiện hành. 

- Khuyến khích thực hiện hình thức giao cộng ñồng dân cư hưởng lợi trực tiếp 

từ công trình tự thực hiện xây dựng, chỉ áp dụng hình thức lựa chọn nhóm thợ, cá 

nhân trong xã; hình thức ñấu thầu xây dựng các công trình trong trường hợp công 

trình ñòi hỏi kỹ thuật cao, sử dụng nhiều thiết bị thi công phức tạp, các cộng ñồng 

không thể tự thực hiện. 

- Quá trình lựa chọn nhóm thợ, tổ chức, cá nhân thi công phải ñảm bảo tính công 

khai, minh bạch, người dân ñịa phương ñược cung cấp ñầy ñủ thông tin về các quyết 

ñịnh liên quan ñến quá trình lựa chọn. 

- Việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu xây dựng các công trình phục vụ 

trực tiếp cho các cộng ñồng do người dân bàn bạc và tự quyết ñịnh. 

b) Quy trình lựa chọn nhóm thợ, cá nhân trong xã có ñủ năng lực ñể xây dựng: 

Thủ tục tiến hành như sau: 

- Chủ ñầu tư thông báo mời thầu trên hệ thống truyền thanh của xã, niêm yết tại 
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trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa xã, ñồng thời phổ biến cho các trưởng ấp ñể 

thông báo cho người dân biết. 

- Chủ ñầu tư (có ñại diện cộng ñồng dân cư trong xã) xây dựng hồ sơ mời thầu 

bao gồm các tiêu chuẩn ñánh giá, tiêu chí ñể lựa chọn nhà thầu trình Ủy ban nhân dân 

xã phê duyệt. Tiêu chuẩn ñánh giá phải phù hợp với yêu cầu tính chất của từng công 

trình cũng như ñiều kiện cụ thể của xã và ấp. 

- Các nhóm thợ, cá nhân có tối thiểu 10 ngày ñể chuẩn bị hồ sơ dự thầu gửi Chủ 

ñầu tư. 

- Sau khi hết hạn nhận hồ sơ dự thầu, Chủ ñầu tư tổ chức mở thầu ñánh giá, lựa 

chọn nhà thầu thi công. Thành phần gồm ñại diện Ủy ban nhân dân xã, các tổ chức 

ñoàn thể xã hội, Ban giám sát cộng ñồng, trưởng ấp, ñại diện các cộng ñồng dân cư 

của nơi sẽ xây dựng công trình. 

- Trên cơ sở các tiêu chuẩn ñánh giá ñã ñược Ủy ban nhân dân xã phê duyệt, các 

ñại diện tham gia họp sẽ ñánh giá và bỏ phiếu bầu chọn nhóm thợ, cá nhân có ñủ năng 

lực ñể thi công. Kết quả cuộc họp ñược thư ký ghi vào Biên bản họp, có chữ ký của các 

thành phần tham dự và trình Ủy ban nhân dân xã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

- Trong trường hợp nếu chỉ có 01 nhóm thợ, cá nhân tham gia dự thầu thì Chủ 

ñầu tư ñàm phán và ký kết hợp ñồng với nhóm thợ, cá nhân ñó trình Ủy ban nhân dân 

xã phê duyệt. 

2. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phê duyệt kết quả lựa chọn ñơn vị thi công của các 

gói thầu ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trên cơ sở báo cáo về kết quả ñấu thầu và báo 

cáo thẩm ñịnh kết quả ñấu thầu của Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới. 

3. Giám sát xây dựng. 

- Chủ ñầu tư tổ chức thực hiện giám sát thi công và chịu trách nhiệm về quyết 

ñịnh của mình. ðối với công trình có yêu cầu kỹ thuật cao cần có ñơn vị tư vấn giám 

sát thi công. 

- Thực hiện giám sát cộng ñồng: Tất cả các công trình ñầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng phải thực hiện giám sát cộng ñồng. Ủy ban nhân dân xã thành lập Ban giám sát 

cộng ñồng dưới sự tham gia của ñại diện Hội ñồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức xã hội, ñại diện cộng ñồng dân cư hưởng lợi do các ấp bầu. Ban Giám sát 

thực hiện công việc theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 80/2005/Qð-TTg ngày 18 tháng 

4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế giám sát ñầu tư cộng ñồng. 
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ðiều 10. Nghiệm thu, bàn giao, khai thác vận hành công trình  

1. Nghiệm thu, bàn giao công trình: 

- Chủ ñầu tư tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành thực hiện theo quy ñịnh 

tại Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thành phần tham gia nghiệm thu gồm: 

+ ðại diện Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã; 

+ ðại diện ñơn vị, cá nhân thi công;  

+ ðại diện giám sát của chủ ñầu tư, ñại diện Ban giám sát cộng ñồng; 

+ ðại diện tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng công trình; 

+ ðại diện cộng ñồng dân cư hưởng lợi công trình do ấp bầu. 

Tùy từng trường hợp cụ thể, chủ ñầu tư có thể mời thêm thành phần có liên quan 

tham gia nghiệm thu. 

- Sau khi nghiệm thu, chủ ñầu tư bàn giao công trình cho Ủy ban nhân dân xã ñể 

giao cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý sử dụng và bàn giao toàn bộ hồ sơ, 

tài liệu có liên quan ñến công trình cho Ủy ban nhân dân xã. 

2. Quản lý, vận hành và bảo dưỡng công trình: 

- Những công trình hạ tầng phục vụ lợi ích chung toàn xã (ñường liên ấp, trường 

học, trạm xá, kênh mương chính…) do xã chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo 

trì. Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng các công trình do 

xã quản lý, huy ñộng công sức của nhân dân ñịa phương và các nguồn lực hợp pháp 

khác ñể ñầu tư duy tu, bảo dưỡng công trình. 

- Những công trình (còn lại) phục vụ lợi ích hộ và nhóm cộng ñồng do các hộ và 

nhóm cộng ñồng ñược hưởng lợi trực tiếp tự quản lý, vận hành và tự huy ñộng vốn ñể 

duy tu sửa chữa với sự kiểm tra của chính quyền xã. 
 

Chương III 

NHỮNG QUY ðỊNH VỀ CƠ CHẾ HUY ðỘNG VÀ QUẢN LÝ 

NGUỒN VỐN TẠI XÃ TÂN THÔNG HỘI ðỂ XÂY DỰNG THÍ ðIỂM 

MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI GIAI ðOẠN 2009 - 2011 
 

ðiều 11. Cơ chế huy ñộng nguồn vốn ñầu tư ñể thực hiện 

1. Nguồn vốn của Trung ương: Mức hỗ trợ của ngân sách Trung ương ñối với 

ñịa phương cho toàn bộ ðề án thực hiện theo Quyết ñịnh của Thủ tướng Chính phủ. 
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Ngân sách Trung ương bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm, trong ñó có 

vốn lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình nước sạch và vệ sinh 

môi trường, chương trình văn hóa..., ñồng thời ưu tiên bố trí vốn bổ sung có mục tiêu 

từ ngân sách Trung ương cho ngân sách ñịa phương. 

2. Nguồn vốn ngân sách thành phố: 

Ngân sách thành phố bố trí giao kế hoạch chỉ tiêu ñầu tư xây dựng hàng năm 

cho xã thực hiện thí ñiểm mô hình nông thôn mới thông qua kế hoạch giao chỉ tiêu 

vốn phân cấp ñầu tư cho Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Nguồn vốn ngân sách ñịa phương (huyện - xã): 

- Xã Tân Thông Hội ñược ñể lại 100% nguồn thu ñược từ ñấu giá quyền sử dụng 

ñất ñể giao ñất có thu tiền sử dụng ñất hoặc cho thuê ñất trên ñịa bàn xã nhằm tạo 

nguồn vốn thực hiện thí ñiểm mô hình nông thôn mới của xã sau khi ñược Hội ñồng 

nhân dân thành phố thông qua. 

- Huy ñộng sức dân ñóng góp tự nguyện, tích cực ñể xây dựng làng quê mình 

theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. 

4. Huy ñộng nguồn vốn ñầu tư của doanh nghiệp ñối với các công trình có khả 

năng thu hồi vốn trực tiếp ñảm bảo nguyên tắc nhà nước và doanh nghiệp cùng có lợi. 

5. Nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu và các dự án ñang thực 

hiện trên ñịa bàn: 

Ngân sách thành phố ưu tiên bố trí giao kế hoạch chỉ tiêu ñầu tư xây dựng hàng 

năm cho các chương trình và các công trình thuộc nguồn vốn lồng ghép trên ñịa bàn xã 

theo Quyết ñịnh phê duyệt ñề án nông thôn thôn mới của Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 12. Lập kế hoạch và giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ñầu tư 

1. Lập kế hoạch vốn ñầu tư: 

- Trên cơ sở ðề án xây dựng nông thôn mới của xã ñã ñược Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt, Ủy ban nhân dân xã và Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân nơi có dự án ñầu tư ñể bàn bạc dân chủ, 

công khai lựa chọn thứ tự dự án ưu tiên ñể ñầu tư. Trên cơ sở ý kiến của nhân dân, 

quy chuẩn xây dựng của Nhà nước và ý kiến tư vấn của cán bộ chuyên môn, Ủy ban 

nhân dân xã lập kế hoạch vốn của xã trong 02 năm (năm 2010 - năm 2011) gửi Ban 

Chỉ ñạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh, các Sở, 

ngành liên quan ñể theo dõi, quản lý.   
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- Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã tổ chức lập các dự án ñầu tư theo 

ñúng tiêu chuẩn ñịnh mức quy ñịnh của Nhà nước ñể xác ñịnh mức vốn cho từng dự 

án, công trình gửi Ban Chỉ ñạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ 

Chí Minh, các Sở, ngành liên quan tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xác 

ñịnh mức vốn ñầu tư. 

2. Quyết ñịnh giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ñầu tư: 

- Trên cơ sở kế hoạch vốn của xã trong 02 năm (năm 2010 - năm 2011) và các 

dự án, công trình ñược cấp thẩm quyền phê duyệt, Ban Chỉ ñạo xây dựng nông thôn 

mới thành phố Hồ Chí Minh, các Sở, ngành liên quan tổng hợp trình Ủy ban nhân 

dân thành phố quyết ñịnh giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ñầu tư phân cấp hàng năm cho 

các huyện.  

- Căn cứ Quyết ñịnh giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ñầu tư phân cấp hàng năm của Ủy 

ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh bổ sung có mục tiêu vốn 

ñầu tư cho Ủy ban nhân dân xã thực hiện ñầu tư thí ñiểm xây dựng nông thôn mới (ñối 

với các công trình có tổng mức ñầu tư dưới 03 tỷ ñồng) hoặc quyết ñịnh giao chỉ tiêu 

kế hoạch vốn ñầu tư cho Ban Chỉ ñạo xây dựng nông thôn mới huyện (ñơn vị chủ ñầu 

tư) ñể thực hiện ñầu tư thí ñiểm xây dựng nông thôn mới (ñối với các công trình có 

tổng mức ñầu tư từ 03 tỷ ñồng trở lên và các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao).  

ðiều 13. Tạm ứng, thanh toán và quyết toán vốn ñầu tư 

1. Cơ chế cấp vốn ñầu tư: 

- ðối với vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương ñể hỗ trợ ngân sách 

xã qua ngân sách ñịa phương ñược thực hiện như sau: Căn cứ vào văn bản của Bộ Tài 

chính về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương ñể thực hiện các công 

trình, dự án, nhiệm vụ cho xã; Sở Tài chính thực hiện rút dự toán theo quy ñịnh hiện 

hành, ñồng thời thông báo số bổ sung cho xã Tân Thông Hội thông qua huyện Củ Chi. 

- ðối với vốn ñầu tư từ ngân sách thành phố và ngân sách huyện. 

+ Căn cứ vào Quyết ñịnh giao bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho 

ngân sách huyện ñể thực hiện các công trình, dự án, nhiệm vụ cho xã; Phòng Tài 

chính - Kế hoạch thực hiện rút dự toán theo quy ñịnh hiện hành, ñồng thời thông báo 

kịp thời số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp huyện hỗ trợ ngân sách cấp xã theo 

quy ñịnh.  

+ Căn cứ vào Quyết ñịnh giao bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện cho ngân 

sách xã ñể thực hiện các công trình, dự án, nhiệm vụ cho xã; cơ quan tài chính xã làm 
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thủ tục rút dự toán theo quy ñịnh hiện hành. ðồng thời thực hiện tạm ứng ngân sách 

xã ñể chuyển vào tài khoản tiền gửi vốn ñầu tư thuộc xã quản lý tại Kho bạc Nhà 

nước nơi giao dịch.  

- ðối với vốn ñầu tư từ nguồn vốn khác: 

Căn cứ vào kế hoạch vốn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ñề nghị của Ban 

Quản lý xây dựng nông thôn mới xã và nguồn vốn thực nhận; Kho bạc Nhà nước 

thực hiện chuyển toàn bộ số vốn trên vào tài khoản tiền gửi vốn ñầu tư thuộc xã quản 

lý tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. 

Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã có nhiệm vụ tiếp nhận vốn, chủ ñộng 

quyết ñịnh thu chi theo mục tiêu ñã ñược duyệt; ñịnh kỳ hàng tháng công khai báo 

cáo ñể cộng ñồng biết và giám sát.   

2. Tạm ứng, thu hồi tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành: 

- ðối với các dự án quy hoạch: thực hiện theo Thông tư số 24/2008/TT-BTC 

ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh 

quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.  

- ðối với các dự án ñầu tư xây dựng công trình: 

+ Thực hiện theo Thông tư số 75/2008/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2008 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý vốn ñầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, 

thị trấn.  

+ Riêng ñối với gói thầu người dân trong xã tự làm thì mức tạm ứng tối ña là 

80% giá trị hợp ñồng và không vượt kế hoạch vốn năm cho gói thầu.   

3. Quyết toán: 

a) Tất cả các dự án ñầu tư, khi hoàn thành bàn giao ñưa vào sử dụng phải ñược 

phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Quyết ñịnh phê duyệt quyết toán hoàn thành 

phải ñược niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và gửi cho các cơ quan, 

ñơn vị liên quan. 

b) Các dự án ñầu tư có sử dụng nguồn vốn ngân sách hỗ trợ, trước khi ñược phê 

duyệt quyết toán phải có xác nhận của Trưởng Ban giám sát xây dựng xã. 

c) Hướng dẫn quyết toán: 

- ðối với các dự án quy hoạch: thực hiện theo Thông tư số 24/2008/TT-BTC 

ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh 

quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch.  
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- ðối với các dự án ñầu tư xây dựng công trình: thực hiện theo Thông tư số 

75/2008/TT-BTC ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tài chính. Riêng mẫu biểu quyết 

toán (biểu số 01/QTDA và biểu số 02/QTDA) bổ sung thêm xác nhận của Trưởng 

Ban giám sát xây dựng xã. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THI HÀNH 

 

ðiều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Chỉ ñạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố; Ban Chỉ ñạo 

Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Củ Chi là các cơ quan chỉ ñạo kiểm tra, 

giám sát thường xuyên việc thực hiện Quy ñịnh này theo ðề án “Chương trình xây 

dựng thí ñiểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa” tại xã 

Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố khuyến khích các tổ chức, cá nhân ứng vốn tổ 

chức thực hiện các công trình, các dự án ñầu tư xây dựng cơ bản các công trình cơ sở 

hạ tầng tại xã xây dựng thí ñiểm mô hình nông thôn mới, bao gồm các nội dung: thực 

hiện báo cáo kinh tế - kỹ thuật; tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát; thi công xây dựng 

công trình. Bên cạnh các yếu tố về chất lượng và tiến ñộ, ưu tiên lựa chọn các nhà 

thầu ứng vốn tổ chức thực hiện các công trình, các dự án ñầu tư, theo hình thức chỉ 

nhận kinh phí sau khi nghiệm thu, bàn giao công trình. 

3. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và Ban Chỉ ñạo 

Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Củ Chi: 

- ðịnh kỳ hàng quý và cả năm lập báo cáo tổng hợp gửi Ủy ban nhân dân thành 

phố và Ban Chỉ ñạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố (theo mẫu do 

Sở Kế hoạch và ðầu tư và Sở Tài chính thành phố hướng dẫn). Báo cáo quý gửi trước 

ngày 05 tháng ñầu quý sau, báo cáo năm gửi trước ngày 10 tháng 01 năm sau. 

- Kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất: Ban Chỉ ñạo huyện tổ chức kiểm tra, giám sát, 

ñánh giá các dự án ñầu tư về tình hình sử dụng vốn, tiến ñộ thực hiện của dự án ñầu 

tư và việc chấp hành chính sách chế ñộ quản lý ñầu tư và xây dựng, chế ñộ tài chính 

ñầu tư xây dựng của nhà nước. 

4. Giao trách nhiệm cho Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Tân Thông Hội: 

- Thành lập Ban giám sát xây dựng xã và Ban giám sát ñầu tư của cộng ñồng 

(theo ðiều 10, Phần II, Thông tư số 174/2009/TT-BTC).  
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Ban giám sát xây dựng xã tham gia ký biên bản nghiệm thu xác nhận khi công 

trình ñã thi công bảo ñảm ñúng thiết kế, theo tiêu chuẩn xây dựng và bảo ñảm chất 

lượng; có quyền từ chối ký biên bản nghiệm thu khi công trình không ñạt yêu cầu 

chất lượng. ðược quyền bảo lưu các ý kiến của mình ñối với công việc giám sát do 

mình ñảm nhận. ðược quyền yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo ñúng 

hợp ñồng; chịu trách nhiệm xác nhận số liệu tại các mẫu biểu quyết toán ñối với các 

dự án ñầu tư có sử dụng nguồn ngân sách hỗ trợ. 

- Kiểm tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất: Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã tổ 

chức kiểm tra, giám sát, ñánh giá các dự án ñầu tư về tình hình sử dụng vốn, tiến ñộ 

thực hiện của dự án ñầu tư và việc chấp hành chính sách chế ñộ quản lý ñầu tư và xây 

dựng, chế ñộ tài chính ñầu tư xây dựng của nhà nước. 

- ðịnh kỳ hàng tháng, quý và cả năm lập báo cáo tổng hợp gửi Ủy ban nhân dân 

huyện Củ Chi, Ban Chỉ ñạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Củ Chi và 

thành phố (theo mẫu quy ñịnh). Báo cáo tháng gửi trước ngày 05 tháng sau; báo cáo 

quý gửi trước ngày 10 tháng ñầu quý sau, báo cáo năm gửi trước ngày 15 tháng 01 

năm sau. 

ðiều 15. ðiều khoản thi hành 

1. Giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Tài chính và các Sở, ngành, ñoàn thể liên quan, Ủy ban nhân dân 

huyện Củ Chi tổ chức hướng dẫn kiểm tra thực hiện Quy ñịnh này. 

2. Tùy tình hình thực tế, nếu vận dụng các văn bản quy ñịnh pháp luật hiện hành 

khác hoặc ñề xuất mới có thuận lợi hơn cho việc thực hiện ðề án, Ban Quản lý xây 

dựng nông thôn mới xã có thể bàn bạc thống nhất với cộng ñồng ñịa phương, ñề xuất 

cách thực hiện phù hợp, trình Ban Chỉ ñạo Chương trình xây dựng nông thôn mới 

huyện, thành phố phê duyệt thực hiện. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần bổ sung, sửa ñổi cho phù hợp với thực 

tế thì Sở Kế hoạch và ðầu tư phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trình Ủy ban nhân dân thành phố ñể xem xét, quyết ñịnh./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 2 

 

Số: 04/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 2, ngày 20 tháng 5 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 2  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc 

hội về thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về danh sách huyện, quận, phường của các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng 

nhân dân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

ñồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức 

Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 19/2010/Qð-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban 

nhân dân quận, huyện thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 76/TTr-NV ngày 19 

tháng 5 năm 2010, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế làm việc của Ủy ban nhân 

dân quận 2. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký và thay 

thế Quyết ñịnh số 02/2007/Qð-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân 

dân quận 2.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, 

Trưởng Phòng Tư pháp quận, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Tất Thành Cang 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 2 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
của Ủy ban nhân dân quận 2  

thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân  

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2010/Qð-UBND 

ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 2) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi, ñối tượng ñiều chỉnh 

1. Quy chế này quy ñịnh về nguyên tắc, chế ñộ trách nhiệm, lề lối làm việc, 

quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân quận và của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2. 

2. Các thành viên Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan 

thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường, tổ chức, cá nhân có quan hệ 

làm việc với Ủy ban nhân dân quận chịu sự ñiều chỉnh của Quy chế này. 

ðiều 2. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban nhân dân quận 

1. Ủy ban nhân dân quận làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo ñảm 

phát huy vai trò lãnh ñạo của tập thể Ủy ban nhân dân quận; ñồng thời ñề cao trách 

nhiệm cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân quận. 

2. Giải quyết công việc ñúng phạm vi trách nhiệm, ñúng thẩm quyền; bảo ñảm 

sự lãnh ñạo của Quận ủy, sự chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban nhân dân thành phố; sự 

phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

quận; sự giám sát của Hội ñồng nhân dân thành phố và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam quận trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ ñược giao.  

3. Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ ñược giao một cơ quan, một người 

phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay công việc cho cấp 

dưới, tập thể không làm thay công việc cho cá nhân và ngược lại. Công việc ñược 
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giao cho cơ quan, ñơn vị thì Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị ñó phải chịu trách nhiệm về 

công việc ñược giao. 

4. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy ñịnh của 

pháp luật, theo chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế làm việc của Ủy ban 

nhân dân quận. 

5. ðề cao sự phối hợp công tác, trao ñổi thông tin trong giải quyết công việc, 

bảo ñảm dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt ñộng theo ñúng phạm vi, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh. 

 

Chương II 

TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ  

QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 

  

ðiều 3. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Ủy ban 

nhân dân quận 

1. Ủy ban nhân dân quận giải quyết công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn quy 

ñịnh tại Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 và Nghị 

quyết số 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội khóa XII.  

Ủy ban nhân dân quận thảo luận tập thể và quyết ñịnh theo ña số các vấn ñề sau 

ñây:  

a) Quy chế làm việc, chương trình hoạt ñộng hàng năm và thông qua báo cáo 

của Ủy ban nhân dân quận trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố; 

b) Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán, quyết toán ngân sách 

hàng năm và quỹ dự trữ của cấp mình; ñầu tư, xây dựng các công trình trọng ñiểm; 

huy ñộng nhân lực, tài chính ñể giải quyết các vấn ñề cấp bách của ñịa phương theo 

quy ñịnh của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố; 

c) Các chủ trương, biện pháp ñể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

ở ñịa phương; 

d) Thông qua ñề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể cơ quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc Ủy ban nhân dân quận; 

ñ) Các vấn ñề khác theo ñề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 
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2. Cách thức giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân quận: 

a) Thảo luận tập thể và quyết nghị từng vấn ñề tại phiên họp Ủy ban nhân dân 

quận; 

b) ðối với một số vấn ñề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức 

thảo luận tập thể, theo chỉ ñạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân quận (sau ñây gọi chung là Văn phòng) gửi toàn bộ hồ sơ và phiếu lấy ý 

kiến ñến từng thành viên Ủy ban nhân dân quận ñể xin ý kiến. Hồ sơ gửi lấy ý kiến 

ñược áp dụng theo các quy ñịnh tại ðiều 14 Quy chế này. Thành viên Ủy ban nhân 

dân quận có trách nhiệm trả lời ñúng thời gian quy ñịnh ñể bảo ñảm cho việc tổng 

hợp, thống kê chính xác, ñủ số phiếu lấy ý kiến theo quy ñịnh; 

c) Các quyết nghị tập thể của Ủy ban nhân dân quận ñược thông qua khi có quá 

nửa số thành viên ñồng ý. Trường hợp xin ý kiến bằng hình thức phiếu lấy ý kiến thì:  

- Nếu vấn ñề ñược quá nửa số thành viên Ủy ban nhân dân quận ñồng ý, Văn 

phòng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh và báo cáo trong phiên họp 

Ủy ban nhân dân quận gần nhất; 

- Trường hợp số ý kiến ñồng ý và không ñồng ý bằng nhau thì quyết ñịnh theo 

bên có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; 

- Nếu vấn ñề không ñược quá nửa số thành viên Ủy ban nhân dân ñồng ý thì 

Văn phòng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh việc ñưa ra thảo luận 

tại phiên họp Ủy ban nhân dân quận gần nhất. 

ðiều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận: 

1. Là người lãnh ñạo và ñiều hành công việc của Ủy ban nhân dân quận, chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân quận, của cá nhân theo quy ñịnh và theo phân 

công, phân cấp. Trực tiếp chỉ ñạo, giải quyết, kiểm tra những vấn ñề quan trọng, cấp 

bách, những vấn ñề có tính chất liên ngành liên quan ñến nhiều lĩnh vực, ñơn vị và 

ñịa phương trong quận. 

2. Chỉ ñạo, kiểm tra việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và ñảm bảo ñời sống nhân dân của Ủy ban 

nhân dân phường; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt ñộng của 

Ủy ban nhân dân phường; kiến nghị, ñề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải 

quyết những vấn ñề vượt quá thẩm quyền của quận.  
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3. Phân công một Phó Chủ tịch trong số các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực; quyết ñịnh việc ñiều chỉnh phân công công 

việc giữa các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân quận khi cần thiết. 

4. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận chỉ ñạo, ñiều 

hành công việc khi ñi vắng; trực tiếp giải quyết công việc của Phó Chủ tịch ñi vắng 

hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết thay Phó Chủ tịch ñi vắng. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy ñịnh tại các khoản 1, 2, 4, 6, 7 

ðiều 127 Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 và bổ 

nhiệm, miễn nhiệm, ñiều ñộng, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân phường, cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp 

quản lý và những vấn ñề khác mà pháp luật quy ñịnh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh.  

ðiều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận 

1. ðược Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phân công phụ trách một số lĩnh vực 

công tác theo quy ñịnh; chỉ ñạo một số cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban 

nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường.  

2. Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước Ủy ban nhân dân, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, ñồng thời cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập 

thể về hoạt ñộng của Ủy ban nhân dân quận trước Ủy ban nhân dân thành phố. 

3. Trong lĩnh vực công tác ñược phân công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

có nhiệm vụ, quyền hạn sau:  

a) Chủ ñộng kiểm tra, ñôn ñốc, hướng dẫn, chỉ ñạo cơ quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường trong việc tổ chức thực 

hiện quyết ñịnh, chỉ thị của Ủy ban nhân dân, của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và 

các chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước về lĩnh vực ñược phân công; 

b) Chỉ ñạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, ñề án thuộc lĩnh vực 

ñược phân công phụ trách phù hợp với quyết ñịnh, chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận, 

phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch tổng thể của các cơ quan nhà nước cấp trên 

và ñường lối, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước; 

c) ðược sử dụng quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trong việc quyết 

ñịnh giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực ñược phân công hoặc ủy nhiệm và chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về quyết ñịnh ñó;  
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d) Báo cáo, ñề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết ñịnh xử lý 

kịp thời công việc có liên quan ñến lĩnh vực ñược phân công phụ trách ñã phối hợp 

xử lý nhưng ý kiến các bên chưa thống nhất; 

4. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận, ngoài việc thực hiện trách 

nhiệm và phạm vi giải quyết công việc ñã nêu tại khoản 1, 2 và 3 ðiều này còn ñược 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ủy quyền lãnh ñạo, ñiều hành công việc của Ủy ban 

nhân dân quận khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ñi vắng.  

ðiều 6. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy viên Ủy ban nhân 

dân quận 

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 

quận về công việc ñược phân công phụ trách, ñồng thời tham gia giải quyết công việc 

chung của Ủy ban nhân dân quận; cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân 

chịu trách nhiệm tập thể về hoạt ñộng của Ủy ban nhân dân quận trước Ủy ban nhân 

dân thành phố.  

2. Trực tiếp chỉ ñạo, ñiều hành một hoặc một số lĩnh vực ñược phân công; giải 

quyết theo thẩm quyền và trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

giải quyết các ñề nghị của cơ quan, ñơn vị thuộc lĩnh vực công tác ñược phân công 

phụ trách. 

3. Tham dự ñầy ñủ các phiên họp Ủy ban nhân dân quận, trường hợp vắng mặt 

phải báo cáo và ñược sự ñồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; tham gia ý kiến 

và biểu quyết các vấn ñề thảo luận tại phiên họp Ủy ban nhân dân; tham gia ý kiến 

với các thành viên khác của Ủy ban nhân dân, với thủ trưởng cơ quan chuyên môn, 

cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận ñể xử lý các vấn ñề có liên quan ñến lĩnh vực 

ñược phân công phụ trách hoặc các vấn ñề thuộc chức năng quản lý của mình. 

4. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận. 

ðiều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng cơ quan 

chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận 

1. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân quận và 

pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước ñược giao; 

chịu sự kiểm tra, hướng dẫn, chỉ ñạo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan 

chuyên môn, cơ quan, ñơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (sau ñây gọi chung là 

cơ quan chuyên môn thành phố). 
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2. Chịu trách nhiệm chấp hành các quyết ñịnh, chỉ ñạo của Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận; trường hợp thực hiện chậm hoặc chưa thực hiện ñược 

phải kịp thời báo cáo và nêu rõ lý do. 

3. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận giải 

quyết các công việc sau: 

a) Giải quyết những kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan ñến chức năng, 

thẩm quyền quản lý của cơ quan, ñơn vị mình; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

những việc vượt thẩm quyền hoặc những việc ñã phối hợp giải quyết nhưng ý kiến 

các bên chưa thống nhất; 

b) Chủ ñộng ñề xuất, tham gia ý kiến về những công việc chung của Ủy ban 

nhân dân và thực hiện các nhiệm vụ công tác theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận và sự hướng dẫn của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thành 

phố. 

c) Tham gia ý kiến với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, ñề án khi có những 

vấn ñề liên quan ñến chức năng, thẩm quyền, lĩnh vực quản lý của cơ quan, ñơn vị 

mình. 

ðiều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Chánh Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận 

Ngoài việc thực hiện các quy ñịnh tại ðiều 7 Quy chế này, Chánh Văn phòng 

Ủy ban nhân dân quận (sau ñây gọi chung là Chánh Văn phòng) còn có trách nhiệm 

sau: 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo sơ kết, tổng kết hoạt 

ñộng, báo cáo kiểm ñiểm công tác chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban nhân dân và các 

báo cáo khác theo sự chỉ ñạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.  

2. Kiểm tra, ñôn ñốc các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân 

quận, Ủy ban nhân dân phường thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ủy 

ban nhân dân quận. 

3. Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân quận thông qua và giúp Ủy ban nhân dân 

kiểm tra, ñôn ñốc, tổng kết việc thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân; 

giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện Quy chế 

phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân quận với Thường trực Quận ủy, Tòa án nhân 

dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ñoàn thể 

quận; phối hợp tổ chức sơ, tổng kết ñánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế. 
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4. Theo dõi, nắm tình hình hoạt ñộng chung của Ủy ban nhân dân quận, tổ chức 

việc thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin phục vụ chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

5. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan chuyên môn tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tổ chức bộ phận tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông tại Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.  

6. Bảo ñảm các ñiều kiện làm việc và tổ chức phục vụ các hoạt ñộng của Ủy ban 

nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

7. Quản lý thống nhất việc ban hành, công bố văn bản của Ủy ban nhân dân và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

8. Giải quyết một số công việc cụ thể khác do Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận giao. 

ðiều 9. Quan hệ công tác của Ủy ban nhân dân quận 

1. Ủy ban nhân dân quận chịu sự chỉ ñạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành 

phố, có trách nhiệm chấp hành mọi văn bản của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố; thực hiện báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất theo chế ñộ quy ñịnh hoặc 

theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố; tổ chức chỉ ñạo, ñiều hành thực hiện 

nghị quyết của Quận ủy, ñường lối chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước. 

2. Ủy ban nhân dân quận phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc 

Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh trên ñịa bàn.  

3. Ủy ban nhân dân quận chịu sự giám sát của Hội ñồng nhân dân thành phố, có 

trách nhiệm trình bày, báo cáo những vấn ñề liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ của 

quận theo yêu cầu của cơ quan giám sát.  

4. Ủy ban nhân dân quận phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các ñoàn thể quận trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích chính ñáng của nhân 

dân; tuyên truyền, giáo dục, vận ñộng nhân dân tham gia xây dựng, củng cố chính 

quyền vững mạnh, tự giác thực hiện các chủ trương, ñường lối của ðảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; tạo ñiều kiện ñể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

ñoàn thể quận hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, ñồng thời chịu sự giám sát của 

các tổ chức này theo quy ñịnh pháp luật. 

5. Ủy ban nhân dân và các thành viên Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm giải 
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quyết và trả lời bằng văn bản các kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các ñoàn thể quận gửi ñến.  

6. Ủy ban nhân dân quận phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân 

dân quận trong việc ñấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp 

luật; bảo ñảm thi hành pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính và tổ chức 

việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại ñịa phương. 

 

Chương III 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 
 

ðiều 10. Các loại chương trình công tác 

1. Chương trình công tác năm gồm: những nhiệm vụ, giải pháp của Ủy ban nhân 

dân trên các lĩnh vực công tác trong năm, các báo cáo, ñề án về cơ chế, chính sách, 

quy hoạch… thuộc phạm vi quyết ñịnh, phê duyệt của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận hoặc trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

trong năm.   

2. Chương trình công tác quý là cụ thể hóa chương trình công tác năm ñược quy 

ñịnh thực hiện trong từng quý và những công việc bổ sung, ñiều chỉnh cần giải quyết 

trong quý. 

3. Chương trình công tác tháng là cụ thể hóa chương trình công tác quý ñược 

quy ñịnh thực hiện trong từng tháng của quý và những công việc cần bổ sung, ñiều 

chỉnh trong tháng. 

4. Chương trình công tác tuần gồm các công việc mà Ủy ban nhân dân, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phải giải quyết hàng ngày 

trong tuần. 

ðiều 11. Trình tự xây dựng chương trình công tác 

1. Xây dựng Chương trình công tác năm: 

a) Chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, các cơ quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường gửi Văn phòng danh 

mục các ñề án, nội dung công việc cần trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân ban hành trong năm tới (sau ñây gọi chung là ñề án, văn bản). Các ñề án, văn bản 

trong chương trình công tác phải ghi rõ số thứ tự; tên ñề án, văn bản; nội dung chính 

của ñề án, văn bản; cơ quan chủ trì; cơ quan phối hợp; cơ quan thẩm ñịnh và thời gian 

trình; 
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b) Văn phòng tổng hợp, dự kiến chương trình công tác năm sau của Ủy ban nhân 

dân, gửi lại các cơ quan liên quan tham gia ý kiến; 

c) Sau 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược dự thảo Chương trình công 

tác năm sau của Ủy ban nhân dân quận, cơ quan ñược hỏi ý kiến có trách nhiệm trả 

lời, gửi lại Văn phòng ñể hoàn chỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét 

trước khi trình Ủy ban nhân dân quận vào phiên họp thường kỳ cuối năm; 

d) Sau 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ khi Chương trình công tác năm ñược Ủy ban 

nhân dân quận thông qua, Văn phòng trình Chủ tịch duyệt, gửi thành viên Ủy ban 

nhân dân, cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân 

dân phường ñể tổ chức thực hiện; ñồng thời gửi ñến Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các ñoàn thể quận và Hội ñồng nhân dân thành phố ñể giám sát. 

2. Xây dựng Chương trình công tác quý: 

a) Chậm nhất vào ngày 15 tháng cuối quý, cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc 

Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường gửi Văn phòng báo cáo ñánh giá kết 

quả thực hiện chương trình công tác quý ñó, rà soát các vấn ñề cần ñiều chỉnh, bổ 

sung vào Chương trình công tác quý sau của Ủy ban nhân dân quận; 

b) Văn phòng tổng hợp, xây dựng Chương trình công tác quý sau của Ủy ban 

nhân dân, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; 

c) Chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý, Văn phòng có trách nhiệm trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt Chương trình công tác quý sau của Ủy ban 

nhân dân quận, gửi cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy 

ban nhân dân phường thực hiện. 

3. Xây dựng Chương trình công tác tháng: 

a) Chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường căn cứ vào tiến 

ñộ chuẩn bị các ñề án, văn bản ñã ghi trong Chương trình công tác quý, những vấn ñề 

còn tồn ñọng hoặc mới phát sinh, xây dựng chương trình công tác tháng sau của ñơn 

vị mình, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân quận; 

b) Văn phòng tổng hợp Chương trình công tác hàng tháng của Ủy ban nhân dân 

quận. Chương trình công tác tháng cần ñược chia theo từng lĩnh vực do Chủ tịch, các 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách giải quyết; 

c) Chậm nhất vào ngày 25 hàng tháng, Văn phòng trình Chủ tịch duyệt Chương 
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trình công tác tháng sau của Ủy ban nhân dân quận, gửi các cơ quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường thực hiện; ñồng thời 

gửi ñến Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và Hội ñồng nhân dân 

thành phố ñể giám sát. 

4. Xây dựng Chương trình công tác tuần: 

Căn cứ vào chương trình công tác tháng và chỉ ñạo của Chủ tịch, các Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, Văn phòng xây dựng Chương trình công tác tuần sau của 

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, 

trình Chủ tịch quyết ñịnh chậm nhất vào chiều thứ sáu tuần trước và thông báo cho 

các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện. 

5. Văn phòng có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận trong việc 

xây dựng, ñiều chỉnh và ñôn ñốc việc thực hiện chương trình công tác của Ủy ban 

nhân dân quận. Việc ñiều chỉnh chương trình công tác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận quyết ñịnh, Văn phòng thông báo kịp thời ñể các thành viên Ủy ban nhân dân 

quận và Thủ trưởng cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân phường biết, thực hiện.  

6. Trong quá trình xây dựng Chương trình công tác, Văn phòng phối hợp chặt 

chẽ với Văn phòng Quận ủy ñể không xảy ra tình trạng chồng chéo hoạt ñộng giữa Bí 

thư, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

ðiều 12. Theo dõi, ñánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác 

1. ðịnh kỳ tháng, quý, sáu tháng và năm, trên cơ sở các chương trình công tác 

của Ủy ban nhân dân quận ñược phê duyệt, cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy 

ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm rà soát, kiểm ñiểm kết 

quả thực hiện phần công việc của ñơn vị mình, thông báo với Văn phòng kết quả xử 

lý các ñề án, công việc do cơ quan mình chủ trì, các ñề án, công việc còn tồn ñọng, 

hướng xử lý tiếp theo và những kiến nghị ñiều chỉnh, bổ sung ñề án, văn bản vào 

chương trình công tác kỳ tới của Ủy ban nhân dân quận. 

2. Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

quyết ñịnh ñiều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác, vào Quy chế phối hợp 

công tác giữa Ủy ban nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận phù hợp 

với yêu cầu chỉ ñạo ñiều hành của Ủy ban nhân dân quận. ðịnh kỳ sáu tháng và năm 

báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác chung của Ủy ban nhân dân quận. 

ðiều 13. Chuẩn bị ñề án, văn bản trình Ủy ban nhân dân quận 

1. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân quận, Thủ 
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trưởng cơ quan chủ trì tiến hành lập kế hoạch dự thảo ñề án, văn bản. Kế hoạch dự 

thảo ñề án, văn bản của cơ quan chủ trì cần xác ñịnh rõ số thứ tự, tên  ñề án, văn bản, 

nội dung chính của ñề án, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp, cơ quan thẩm 

ñịnh (nếu cần thiết), tiến ñộ thực hiện và thời gian trình. 

2. Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo ñề án, văn bản có trách nhiệm tổ chức 

việc xây dựng nội dung ñề án, văn bản bảo ñảm ñúng thể thức, thủ tục, trình tự soạn 

thảo; lấy ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, ý kiến thẩm ñịnh của Phòng Tư 

pháp (ñối với văn bản quy phạm pháp luật) và bảo ñảm thời hạn trình. Trường hợp 

cần phải ñiều chỉnh nội dung, phạm vi hoặc thời hạn trình, Thủ trưởng cơ quan chủ 

trì soạn thảo phải báo cáo Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ 

trách xem xét, quyết ñịnh. 

3. ðối với văn bản quy phạm pháp luật, việc lấy ý kiến và trả lời ý kiến phải 

tuân thủ quy ñịnh của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Thủ 

trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận khi ñược yêu cầu 

tham gia ý kiến về ñề án, văn bản có liên quan ñến lĩnh vực quản lý của cơ quan, ñơn 

vị mình, có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo ñúng nội dung, thời gian yêu cầu và 

chịu trách nhiệm về ý kiến tham gia. 

4. Chánh Văn phòng có trách nhiệm giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận theo dõi, ñôn ñốc việc chuẩn bị ñề án, văn bản trình Ủy ban nhân dân quận. 

 

Chương IV 

THỦ TỤC TRÌNH, BAN HÀNH  

VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN 

 

ðiều 14. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận giải quyết công việc bao gồm: 

1. Tờ trình: Nội dung gồm sự cần thiết, luận cứ ban hành ñề án, văn bản; những 

nội dung chính của ñề án, văn bản và những ý kiến còn khác nhau. Tờ trình phải do 

người có thẩm quyền ký và ñóng dấu ñúng quy ñịnh. 

2. Dự thảo ñề án, văn bản. 

3. Văn bản thẩm ñịnh của Phòng Tư pháp (ñối với văn bản quy phạm pháp luật). 

4. Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan và giải trình tiếp thu của cơ 

quan chủ trì soạn thảo ñề án, văn bản. 
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5. Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan.  

6. Các tài liệu cần thiết khác (nếu có). 

ðiều 15. Thẩm tra hồ sơ ñề án, văn bản trình 

1. Tất cả hồ sơ về ñề án, văn bản do cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban 

nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường chủ trì soạn thảo, trước khi trình Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phải thông qua Văn phòng ñể làm thủ tục vào sổ 

công văn ñến. Văn phòng thực hiện việc thẩm tra về thủ tục hành chính, hình thức và 

thể thức văn bản.  

2. Kiểm tra hồ sơ về thủ tục, thể thức, hình thức văn bản:  

a) Nếu hồ sơ do cơ quan chủ trì soạn thảo gửi trình không ñúng quy ñịnh tại 

ðiều 14 Quy chế này, tối ña trong hai ngày làm việc kể từ ngày nhận, Văn phòng trả 

lại và yêu cầu cơ quan chủ trì bổ sung hồ sơ theo quy ñịnh;  

b) Nếu hồ sơ trình không phù hợp về thể thức, hình thức; nội dung giữa các văn 

bản trình không bảo ñảm tính thống nhất thì Văn phòng trao ñổi với cơ quan chủ trì 

soạn thảo ñể chỉnh sửa cho phù hợp; 

Trường hợp giữa cơ quan chủ trì soạn thảo và Văn phòng không thống nhất thì 

Văn phòng báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh. 

ðiều 16. Xử lý hồ sơ trình giải quyết công việc 

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết công việc 

chủ yếu dựa trên hồ sơ về ñề án, văn bản của cơ quan trình và ý kiến thẩm tra của 

Văn phòng. 

2. ðối với công việc có nội dung không phức tạp thì chậm nhất hai ngày làm 

việc, kể từ khi nhận ñược hồ sơ trình, Chủ tịch, Phó Chủ tịch cho ý kiến giải quyết 

hoặc ký ban hành. ðối với vấn ñề có nội dung phức tạp, cần thiết phải ñưa ra họp 

thảo luận hoặc phải trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết ñịnh thì Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch giao Văn phòng phối hợp với cơ quan chủ trì ñề án, văn bản ñể bố trí thời 

gian và chuẩn bị nội dung làm việc. 

3. Khi ñề án, văn bản trình ñã ñược Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận cho ý kiến giải quyết, Văn phòng phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn 

chỉnh ñề án, văn bản, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký, ban 

hành. 

ðiều 17. Thẩm quyền ký văn bản 
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1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ký các văn bản sau ñây: 

a) Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân quận; tờ trình, các báo cáo, 

văn bản hành chính của Ủy ban nhân dân quận gửi cơ quan nhà nước cấp trên; 

b) Các văn bản thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận theo quy ñịnh của pháp luật, của Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân.  

2. Phó Chủ tịch ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận những văn bản thuộc 

lĩnh vực ñược Chủ tịch phân công phụ trách hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Thường 

trực, ngoài việc ký thay Chủ tịch các văn bản về lĩnh vực ñược phân công phụ trách 

còn ñược Chủ tịch ủy quyền ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch khi Chủ 

tịch ñi vắng. 

3. Chánh Văn phòng ký thừa lệnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận văn bản thông 

báo kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch trong các phiên họp Ủy ban nhân dân quận, 

các văn bản giấy tờ khác khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao. 

4. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận ký thừa ủy 

quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận một số văn bản khi ñược Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận ủy quyền. Việc ủy quyền phải bằng văn bản và có thời hạn nhất ñịnh. 

Người ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ủy quyền không ñược ủy quyền lại cho 

người khác ký. 

5. Văn bản do Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận 

ký với chức danh thừa ủy quyền ñược sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân quận.   

ðiều 18. Phát hành, công bố văn bản 

1. Văn phòng chịu trách nhiệm phát hành văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận ban hành trong thời gian không quá hai ngày, kể từ ngày 

văn bản ñược ký; bảo ñảm ñúng thủ tục, ñúng ñịa chỉ. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận ban hành phải ñược 

gửi ñến các cơ quan cấp trên, các cơ quan có thẩm quyền giám sát, các tổ chức, cá 

nhân hữu quan tại ñịa phương và công bố ñể nhân dân biết theo quy ñịnh tại khoản 2, 

khoản 3 ðiều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; gửi ñăng Công báo 

thành phố theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 104/2004/Nð-CP ngày 23 tháng 3 năm 

2004 của Chính phủ.   

3. Văn bản do Ủy ban nhân dân quận ban hành phải ñược phân loại, lưu trữ một 

cách khoa học và cập nhật kịp thời. 



Số 62 - 01 - 7 - 2010 CÔNG BÁO 39

4. Chánh Văn phòng có trách nhiệm tổ chức việc quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai 

thác văn bản phát hành, văn bản ñến theo quy ñịnh của pháp luật về văn thư, lưu trữ 

và Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận. 

ðiều 19. Kiểm tra việc thi hành văn bản 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm tổ chức, chỉ ñạo thường xuyên 

tự kiểm tra hoặc tổ chức ñoàn kiểm tra chuyên ñề việc thi hành văn bản tại ñịa 

phương khi cần thiết; quyết ñịnh xử lý hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý văn bản 

trái pháp luật, sửa ñổi, bổ sung những quy ñịnh không còn phù hợp theo quy ñịnh của 

Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận kiểm tra việc thi hành văn bản thông qua 

làm việc trực tiếp với cơ quan, ñơn vị thuộc lĩnh vực ñược phân công phụ trách nhằm 

chấn chỉnh kịp thời những vi phạm về kỷ cương, kỷ luật hành chính và nâng cao trách 

nhiệm thi hành văn bản; xử lý theo thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

ñối với văn bản trái pháp luật, bổ sung, sửa ñổi những quy ñịnh không còn phù hợp 

thuộc lĩnh vực phụ trách khi ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ủy quyền. 

3. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận 

thường xuyên tự kiểm tra việc thi hành văn bản, kịp thời báo cáo và kiến nghị Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách xử lý theo thẩm quyền văn bản 

ban hành trái pháp luật, sửa ñổi, bổ sung những quy ñịnh không còn phù hợp thuộc 

lĩnh vực quản lý của cơ quan, ñơn vị mình. 

4. Phòng Tư pháp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm tra văn bản tại ñịa phương theo quy ñịnh về 

kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

 

Chương V 

CHẾ ðỘ HỘI HỌP, TIẾP KHÁCH, ðI CÔNG TÁC  

VÀ THÔNG TIN BÁO CÁO 

 

ðiều 20. Phiên họp Ủy ban nhân dân quận 

1. Chuẩn bị và triệu tập phiên họp: 

a) Ủy ban nhân dân quận mỗi tháng họp ít nhất một lần. Thời gian triệu tập 

phiên họp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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quận chủ tọa phiên họp, khi Chủ tịch ñi vắng, Phó Chủ tịch Thường trực thay Chủ 

tịch chủ tọa phiên họp. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì việc 

thảo luận từng ñề án, văn bản trình Ủy ban nhân dân theo lĩnh vực ñược phân công;  

b) Cơ quan chủ trì soạn thảo ñề án, văn bản phải gửi trước hồ sơ ñể Chủ tịch 

hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách lĩnh vực xem xét, quyết ñịnh việc 

trình ra phiên họp; 

c) Văn phòng có nhiệm vụ dự kiến chương trình và thành phần dự họp, trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh; ñôn ñốc các cơ quan chủ trì soạn thảo ñề 

án, văn bản gửi hồ sơ trình và các tài liệu liên quan; kiểm tra hồ sơ ñề án, văn bản 

trình; gửi giấy mời, tài liệu kỳ họp ñến các thành viên Ủy ban nhân dân quận và ñại 

biểu trước phiên họp 05 ngày làm việc; chuẩn bị các ñiều kiện phục vụ phiên họp. 

2. Thành phần dự phiên họp: 

a) Thành viên Ủy ban nhân dân quận phải tham dự ñầy ñủ các phiên họp Ủy ban 

nhân dân quận, nếu vắng mặt phải ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ñồng ý. Ủy 

viên Ủy ban nhân dân quận ñồng thời là Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan 

thuộc Ủy ban nhân dân quận, có thể ủy nhiệm cho cấp phó của mình dự họp thay nếu 

vắng mặt và chịu trách nhiệm về ý kiến phát biểu tại phiên họp của người do mình ủy 

nhiệm. Phiên họp Ủy ban nhân dân quận chỉ ñược tiến hành khi có ít nhất hai phần ba 

(2/3) tổng số thành viên Ủy ban nhân dân quận tham dự;  

b) Tùy theo tính chất, nội dung phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có 

thể mời Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Viện 

trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, người ñứng ñầu các ñoàn thể quận dự họp khi bàn về vấn ñề 

có liên quan; 

c) Hội ñồng nhân dân thành phố; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

quận; ñại diện Sở Nội vụ ñược mời dự phiên họp hàng tháng của Ủy ban nhân dân 

quận.  

3. ðại biểu dự họp không phải là thành viên Ủy ban nhân dân quận ñược mời 

phát biểu ý kiến, nhưng không có quyền biểu quyết. 

4. Trình tự phiên họp: 

a) Chánh Văn phòng báo cáo số thành viên Ủy ban nhân dân quận có mặt, vắng 

mặt, những người dự họp thay, ñại biểu mời và chương trình phiên họp; 
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b) Chủ tọa ñiều khiển phiên họp; 

c) Ủy ban nhân dân quận thảo luận từng ñề án theo trình tự:  

- Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày tóm tắt ñề án, nêu rõ những vấn 

ñề còn có ý kiến khác nhau, những vấn ñề cần thảo luận và xin ý kiến tại phiên họp;  

- Các ñại biểu dự họp phát biểu ý kiến nói rõ những nội dung ñồng ý, không 

ñồng ý, những nội dung cần làm rõ hoặc kiến nghị ñiều chỉnh, bổ sung;  

- Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo ñề án phát biểu ý kiến tiếp thu, giải trình 

những ñiểm chưa rõ, chưa nhất trí và trả lời các câu hỏi của ñại biểu; 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì thảo luận ñề án, kết 

luận và lấy biểu quyết. Nếu ñược quá nửa số thành viên Ủy ban nhân dân quận tán 

thành thì ñề án ñược thông qua. Trường hợp qua thảo luận còn vấn ñề chưa rõ, chủ 

tọa ñề nghị Ủy ban nhân dân quận chưa thông qua và yêu cầu cơ quan chủ trì soạn 

thảo ñề án chuẩn bị thêm; 

d) Chủ tọa phát biểu kết thúc phiên họp Ủy ban nhân dân quận. 

5. Biên bản và thông báo kết quả phiên họp: 

a) Biên bản phiên họp Ủy ban nhân dân quận phải ñược ghi ñầy ñủ, chính xác 

các ý kiến phát biểu, diễn biến của phiên họp, kết quả biểu quyết (nếu có), ý kiến kết 

luận của chủ tọa. Biên bản phải có chữ ký xác nhận của Chánh Văn phòng và lưu hồ 

sơ của Ủy ban nhân dân quận; 

b) Chánh Văn phòng tổ chức việc ghi biên bản và có trách nhiệm thông báo kịp 

thời bằng văn bản về ý kiến kết luận của chủ tọa phiên họp, gửi các thành viên Ủy 

ban nhân dân quận, các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.  

ðiều 21. Họp xử lý công việc thường xuyên của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận 

1. Họp giao ban hàng tuần: Nhằm kiểm tra tiến ñộ, kết quả công việc ñã triển 

khai, giải quyết những vướng mắc, tồn tại và ñề ra biện pháp hoàn thành; xử lý công 

việc mới phát sinh:  

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chủ trì họp giao ban. Trường hợp Chủ tịch 

vắng mặt, ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực chủ trì thay; 

b) Thành phần họp giao ban gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Chánh Văn 

phòng. Trường hợp cần thiết, mời Thủ trưởng một số cơ quan chuyên môn, cơ quan 
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thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ñể bàn những vấn ñề 

có liên quan; 

c) Trình tự và nội dung họp giao ban: Chánh Văn phòng báo cáo những công 

việc chính ñã xử lý trong tuần; những công việc tồn ñọng, mới phát sinh cần xin ý 

kiến Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và dự kiến Chương trình công tác 

tuần sau. ðại biểu dự họp phát biểu ý kiến, ñề xuất biện pháp xử lý thuộc thẩm 

quyền. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch chủ trì phát biểu kết luận họp giao ban. 

2. Họp xử lý các công việc phức tạp, ñột xuất, cấp bách: 

a) Theo ý kiến chỉ ñạo của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch chủ trì, Chánh Văn 

phòng có trách nhiệm gửi giấy mời, tài liệu liên quan ñến các ñại biểu, chuẩn bị các 

ñiều kiện phục vụ cuộc họp;  

b) ðại biểu ñược mời dự họp có trách nhiệm tham gia ñúng thành phần, ñúng 

thời gian và chuẩn bị ý kiến về công việc ñược ñưa ra thảo luận tại cuộc họp; 

c) Cơ quan chủ trì công việc ñược ñưa ra thảo luận tại cuộc họp có trách nhiệm 

chuẩn bị ñầy ñủ tài liệu, ý kiến giải trình; 

d) Sau cuộc họp, Chánh Văn phòng ra thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch chủ trì cuộc họp; phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn chỉnh ñề 

án, văn bản trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh. 

ðiều 22. Tổ chức họp, hội nghị của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy 

ban nhân dân quận 

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, ñơn vị thuộc Ủy ban nhân dân quận có 

quyền quyết ñịnh và chịu trách nhiệm về việc tổ chức họp, hội nghị ñể triển khai hoặc 

tổng kết công tác, thảo luận chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý 

của cấp mình. Tất cả các cuộc họp, hội nghị phải ñược tổ chức ngắn gọn, ñúng thành 

phần; bảo ñảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Cuộc họp, hội nghị do cơ quan chuyên môn, ñơn vị thuộc Ủy ban nhân dân 

quận tổ chức có mời lãnh ñạo của nhiều cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban 

nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường dự phải báo cáo xin ý kiến và 

ñược sự ñồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về nội dung, thành phần, thời 

gian và ñịa ñiểm tổ chức cuộc họp. 

ðiều 23. Tiếp khách của Ủy ban nhân dân quận 

1. Văn phòng trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về thời 
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gian và nội dung tiếp khách theo ñề nghị của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ 

quan thuộc Ủy ban nhân dân quận hoặc của khách; phối hợp với cơ quan liên quan 

chuẩn bị chương trình, nội dung và tổ chức phục vụ cuộc tiếp, làm việc của Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

2. Khi có khách nước ngoài ñến liên hệ công tác, làm việc với Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Văn phòng chịu trách nhiệm phối hợp với Công an 

quận ñảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách và cơ quan theo quy ñịnh của pháp 

luật. 

ðiều 24. ði công tác 

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận ñi 

công tác ngoài phạm vi thành phố hoặc vắng mặt trên 3 (ba) ngày phải báo cáo và 

ñược sự ñồng ý của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách; 

ñồng thời, trong thời gian ñi vắng phải ủy quyền cho cấp phó của mình giải quyết 

công việc thay. 

2. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng cơ 

quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận phải dành thời gian thích 

hợp ñể ñi cơ sở, tiếp xúc với nhân dân, kiểm tra, nắm tình hình thực tế, kịp thời giúp 

cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh và chấn chỉnh kịp thời những sai 

phạm. 

ðiều 25. Chế ñộ thông tin, báo cáo 

1. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận phải 

thực hiện ñầy ñủ chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ, báo cáo ñột xuất cho Ủy ban nhân dân 

quận, cơ quan chuyên môn thành phố. 

2. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có 

trách nhiệm tổng hợp báo cáo về ngành, lĩnh vực theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân 

quận. 

3. Chánh Văn phòng có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kiểm ñiểm chỉ ñạo, ñiều 

hành của Ủy ban nhân dân quận ñịnh kỳ (tháng, quý, 6 tháng và năm), báo cáo tổng 

kết và các báo cáo ñột xuất gửi Ủy ban nhân dân thành phố, Thường vụ Quận ủy; 

ñồng thời gửi các thành viên Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng cơ quan chuyên 

môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. 

4. Chánh Văn phòng có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình hoạt ñộng 

của Ủy ban nhân dân quận, tình hình kinh tế - xã hội của ñịa phương cho Hội ñồng 
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nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñoàn thể quận, cơ quan 

thông tin ñại chúng ñể thông tin cho nhân dân. 

 

Chương VI 

TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

 

ðiều 26. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

1. Chỉ ñạo Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng cơ quan chuyên 

môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thực 

hiện công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo ñúng quy ñịnh của 

pháp luật. 

2. Phối hợp chặt chẽ với Thường vụ Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các ñoàn thể quận trong việc tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận phải có lịch tiếp dân, quy ñịnh số buổi trực tiếp tiếp dân 

trong tháng và số lần ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tiếp dân phù 

hợp với yêu cầu của công việc, bảo ñảm mỗi tháng lãnh ñạo Ủy ban nhân dân quận 

dành ít nhất hai (02) ngày cho việc tiếp công dân. 

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy ñịnh của Luật Khiếu 

nại, tố cáo. 

4. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố nếu ñể xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo tồn ñọng, kéo dài, vượt cấp 

tại ñịa phương. 

ðiều 27. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban 

nhân dân quận 

1. Trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy 

ban nhân dân quận có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về 

công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện các kết luận và quyết 

ñịnh của cơ quan có thẩm quyền về giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, ñơn 

vị, lĩnh vực ñược phân công phụ trách.  

2. Tham gia với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và thủ trưởng các cơ quan liên 

quan ñề xuất giải pháp xử lý, giải quyết ñơn thư, khiếu nại, tố cáo tồn ñọng, kéo dài, 

phức tạp tại ñịa phương. 

3. Thực hiện nhiệm vụ trực tiếp tiếp dân theo trách nhiệm, quyền hạn ñược giao 
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và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo khi ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

phân công. 

ðiều 28. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra quận 

1. Phối hợp với Chánh Văn phòng tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận tổ chức, chỉ ñạo hoạt ñộng thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

2. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các cơ quan liên quan, xây dựng lịch tiếp 

công dân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; tổ chức việc tiếp nhận, 

phân loại và ñề xuất phương án giải quyết, trả lời ñơn thư, kiến nghị của công dân gửi 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.  

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền hoặc do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận ủy quyền theo quy ñịnh của Luật Khiếu nại, tố cáo. 

4. Tổ chức hướng dẫn, ñôn ñốc các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban 

nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo theo quy ñịnh của pháp luật. 

5. Thực hiện báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất về kết quả hoạt ñộng thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo chế ñộ quy ñịnh hoặc theo yêu cầu của Quận ủy, 

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Thanh tra thành phố. 

6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hướng dẫn nghiệp vụ 

cho Ban Thanh tra nhân dân phường. 

ðiều 29. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng 

1. Bố trí phòng làm việc, nơi ñón tiếp công dân bảo ñảm thuận lợi, dễ dàng. 

2. Phối hợp với Chánh Thanh tra quận xây dựng lịch tiếp dân của Ủy ban nhân 

dân quận. 

3. Trả lời ñương sự có ñơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo khi ñược Chủ tịch 

hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ủy quyền. 

ðiều 30. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc 

Ủy ban nhân dân quận 

1. Thường xuyên tự kiểm tra việc thực hiện các quyết ñịnh về giải quyết khiếu 

nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan nhà nước cấp trên tại cơ quan, ñơn 

vị mình. 
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2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền quy ñịnh của Luật Khiếu nại, tố 

cáo; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết những kiến nghị, khiếu nại 

của công dân liên quan ñến lĩnh vực quản lý của cơ quan, ñơn vị mình. 

3. Thực hiện ñầy ñủ, nghiêm túc các kết luận, quyết ñịnh của Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan ñến lĩnh vực quản lý của cơ quan, ñơn vị 

mình. 

4. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên 

quan ñến cá nhân, tổ chức thuộc quyền quản lý của mình. 

 

Chương VII 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 31. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thường xuyên 

ñôn ñốc, kiểm tra việc thi hành Quy chế này ở các ngành, các cấp trên ñịa bàn quận, 

kịp thời ñề xuất Ủy ban nhân dân quận xem xét sửa ñổi, bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế 

làm việc của Ủy ban nhân dân quận, phù hợp với quy ñịnh của pháp luật./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Tất Thành Cang 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

Số: 06/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Giờ, ngày 17 tháng 6 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy ñịnh về chính sách cho vay vốn xây dựng,  

sửa chữa nhà ở huyện Cần Giờ 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội 
khóa XII về thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, 
phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí ñiểm không tổ chức Hội ñồng nhân dân 
huyện, quận, phường; 

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của  Hội ñồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy ñịnh nhiệm vụ, 
quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ 
chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Tờ trình số 403/TTr-CT ngày 15 tháng 6 năm 2010 của Phòng Công 
Thương về ñiều chỉnh mức vay và thời gian hoàn trả vốn vay xây dựng, sửa chữa nhà ở, 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này “Quy ñịnh về chính sách cho 
vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở huyện Cần Giờ”. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 599/2001/Qð-UB ngày 10 tháng 

9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành Quy ñịnh tạm thời về chính 

sách cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở huyện Cần Giờ; Quyết ñịnh số 

26/2003/Qð-UB ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Ủy ban nhân dân huyện về sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 599/2001/Qð-UB ngày 10 tháng 9 năm 2001 

của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ. 

ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 (Bảy) ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, ñoàn thể, các ñơn 

vị lực lượng vũ trang và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Huỳnh Cách Mạng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẦN GIỜ 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH  
Về chính sách cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở huyện Cần Giờ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 06/2010/Qð-UBND 

ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Chính sách cho vay vốn bằng hình thức trả chậm theo hàng năm là nhằm 

hỗ trợ cho cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang ñang công tác tại 

huyện ñang khó khăn về nhà ở và ñời sống có ñiều kiện ñể xây dựng, sửa chữa nhà ở, 

ổn ñịnh cuộc sống và an tâm công tác lâu dài. 

ðiều 2. Quỹ cho vay ñược bổ sung từ nguồn kinh phí do ngân sách thành phố hỗ 

trợ cho huyện chăm lo về nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức huyện ñược giao 

cho Phòng Công Thương huyện quản lý cho vay theo Quyết ñịnh của Ủy ban nhân 

dân huyện. Quỹ hoạt ñộng quay vòng theo chu kỳ trả vốn hàng năm của ñối tượng 

ñược vay. 

ðiều 3. Người ñược vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở phải ñúng ñối tượng và 

ñiều kiện theo quy ñịnh; ñồng thời phải ñược xét duyệt thông qua Hội ñồng do Ủy 

ban nhân dân huyện thành lập. Sau khi ñược Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh cho 

vay vốn, người ñược vay phải thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh ñối với ñơn vị ký hợp 

ñồng cho vay và các nghĩa vụ trả nợ vay. 

 

Chương II 

ðỐI TƯỢNG, ðIỀU KIỆN ƯU TIÊN XÉT CHO VAY VỐN 

 

ðiều 4. ðối tượng ñược xét vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở là cán bộ, công 

nhân viên chức, sĩ quan, chiến sĩ ñang còn công tác trong cơ quan Nhà nước, cơ quan 

ðảng, ñoàn thể, lực lượng vũ trang tại huyện, hiện tại chưa có nhà ở hoặc có nhà 

nhưng còn tạm bợ, xuống cấp không ñảm bảo ñiều kiện sống lâu dài. 
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ðiều 5. ðiều kiện ñể ñược ưu tiên xét cho vay ñối với các ñối tượng quy ñịnh tại 

ðiều 4 như sau: 

1. Chưa từng ñược vay hoặc hưởng một trong các chính sách về nhà ở của huyện 

trước ñây, như: trợ cấp vốn, giao cấp ñất thổ cư, cho thuê nhà, hóa giá nhà… 

2. Có quá trình công tác trong cơ quan Nhà nước, cơ quan ðảng, ñoàn thể, lực 

lượng vũ trang lâu năm, trong ñó có thời gian công tác tại huyện Cần Giờ ít nhất là 10 

năm. Riêng ñối với cán bộ, giáo viên, y, bác sĩ ngành giáo dục - ñào tạo và y tế có 

thời gian công tác tại huyện ít nhất là 05 năm. 

3. Có vợ và chồng cùng công tác ở các cơ quan tại huyện Cần Giờ. 

 

Chương III 

MỨC VAY - THỜI GIAN, LÃI SUẤT CHO VAY -  

QUY TRÌNH THỦ TỤC VAY VỐN -  

NGHĨA VỤ CỦA ðỐI TƯỢNG ðƯỢC VAY VỐN 

 

ðiều 6. ðối tượng ñược vay tối ña 20.000.000 ñồng/hộ (Hai mươi triệu ñồng 

trên một hộ), ñược trả chậm tối ña trong thời gian 10 năm (2.000.000 ñồng/năm), lãi 

suất trong hạn 0% (lãi suất quá hạn sẽ có quy ñịnh riêng của Ủy ban nhân dân huyện). 

ðiều 7. Người có nhu cầu vay vốn ñể xây dựng, sửa chữa nhà ở phải trực tiếp 

viết ñơn xin vay (theo mẫu), có ý kiến xác nhận tiêu chuẩn, ñiều kiện và ñề xuất của 

Thủ trưởng ñơn vị. Sau khi ñược Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh cho vay, người 

ñược vay tiến hành ký hợp ñồng vay vốn tại ñơn vị ký hợp ñồng cho vay. 

ðiều 8. Quy trình vay vốn thực hiện qua các bước sau: 

1. Người có nhu cầu nộp ñơn xin vay (01 bản) tại Phòng Công Thương huyện. 

2. Phòng Công Thương huyện thẩm tra, tổng hợp ñơn xin vay ñể chuẩn bị thông 

qua Hội ñồng xét duyệt huyện trong các kỳ họp ñịnh kỳ 3 tháng/lần. 

3. Hội ñồng xét duyệt huyện duyệt danh sách, sau ñó báo cáo kết quả xét duyệt 

và ñề xuất Ủy ban nhân dân huyện quyết ñịnh cho vay vốn. 

4. ðối tượng ñược quyết ñịnh cho vay vốn liên hệ với ñơn vị có chức năng ñược 

Ủy ban nhân dân huyện ủy nhiệm quản lý quỹ cho vay làm thủ tục ký hợp ñồng vay 

vốn và nhận tiền vay. 

ðiều 9. ðối tượng ñược vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở có trách nhiệm: 
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1. Có trách nhiệm hoàn trả vốn vay và lãi suất trên vốn vay (nếu có) theo hợp 

ñồng ñã ký với cơ quan quản lý vốn. 

2. Khi ñối tượng vay không thực hiện ñúng nghĩa vụ trả tiền vay theo hợp ñồng; 

cơ quan ký hợp ñồng cho vay vốn có quyền ñề nghị các ngành chức năng, Thủ trưởng 

ñơn vị quản lý trực tiếp người vay khấu trừ số tiền phải trả vào lương của người vay 

hoặc ñề nghị phát mãi tài sản ñể thu hồi lại số tiền ñã cho vay theo quy ñịnh chung. 

3. Trường hợp ñối tượng vay sử dụng không ñúng mục ñích, cơ quan quản lý 

vốn và Phòng Công Thương lập hồ sơ ñề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết 

ñịnh thu hồi vốn ñã cho vay. 

4. Nếu vì ñiều kiện thay ñổi công tác ngoài ñịa bàn huyện hoặc vì lý do thay ñổi 

chỗ ở do hoàn cảnh ñời sống, người vay trả toàn bộ số tiền vay còn lại (vốn, lãi) ñể 

thanh lý hợp ñồng với ñơn vị ký hợp ñồng cho vay. Trường hợp người vay mất thì 

thân nhân (vợ, chồng, con…) người vay có trách nhiệm hoàn trả vốn vay và lãi suất 

trên vốn vay (nếu có) theo hợp ñồng ñã ký cho cơ quan quản lý vốn. 

5. Sau khi ñối tượng vay hoàn trả vốn vay và lãi suất (nếu có) theo hợp ñồng. Cơ 

quan quản lý vốn có trách nhiệm lập thủ tục thanh lý hợp ñồng vay cho người vay. 

 

Chương IV 

QUẢN LÝ VỐN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 10. Phòng Công Thương huyện Cần Giờ ñược Ủy ban nhân dân huyện ủy 

nhiệm quản lý Quỹ cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở huyện; thực hiện các 

nhiệm vụ lập thủ tục cho vay theo quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân huyện và thu hồi 

vốn (kể cả ñề xuất cho Ủy ban nhân dân huyện biện pháp thu hồi vốn vay). 

ðiều 11. Phòng Công Thương huyện có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu, thẩm tra 

về ñiều kiện nhà ở, ñất ở, ñối tượng, lập các thủ tục trình Hội ñồng xét duyệt huyện, 

giám sát việc xây dựng, sửa chữa nhà của người ñã nhận vốn vay; Khi phát hiện ñối 

tượng sử dụng vốn sai mục ñích, lập biên bản báo cáo Hội ñồng xét duyệt huyện ñể 

có ý kiến ñề xuất Ủy ban nhân dân huyện xử lý. 

ðiều 12. Hội ñồng xét duyệt cho vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở do Ủy ban 

nhân dân huyện thành lập có trách nhiệm tư vấn cho Ủy ban nhân dân huyện trong 

việc quyết ñịnh cho vay, thu hồi vốn vay theo Quy ñịnh này. 

ðiều 13. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị huyện có trách nhiệm thông báo, quán 
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triệt rộng rãi cho cán bộ, công nhân viên chức trong ñơn vị mình hiểu và chấp hành 

ñúng nội dung Quy ñịnh này. ðơn vị, cá nhân thực hiện tốt sẽ ñược biểu dương, khen 

thưởng ñể ñộng viên. Trường hợp ñược nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tiếp tục vi 

phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh hiện hành./.  

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Huỳnh Cách Mạng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng  

  Giá: 5.000 ñồng 
 


